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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Số: 222/BC-UBTVQH14


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


    Hà Nội, ngày  20 tháng 11  năm 2017


BÁO CÁO

Giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủy sản
trình Quốc hội xem xét thông qua


Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội
Chiều ngày 27/10/2017, Quốc hội đã thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). Đa số ý kiến tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình Quốc hội và có thêm một số ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Luật. Sau phiên họp, UBTVQH đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn thảo – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH để chỉnh lý dự thảo Luật.

Sau đây, UBTVQH xin trân trọng báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật như sau:

1. Về nguyên tắc hoạt động thủy sản (Điều 5)

Có ý kiến đề nghị kết cấu lại Điều 5 theo hướng: Khoản 1 quy định nguyên tắc phát triển thủy sản bền vững, hướng ra biển, gắn với quốc phòng, an ninh; bổ sung nội dung tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cho phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng hội nhập quốc tế; bổ sung nguyên tắc bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, đưa nguyên tắc “bảo vệ quốc phòng an ninh” lên khoản 1 và bổ sung nguyên tắc “bảo vệ môi trường” trong hoạt động thủy sản vào khoản 3 Điều 5 của dự thảo Luật; đồng thời, chỉnh sửa một số nội dung khác ở Điều này như trong dự thảo Luật.

2. Về chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy sản (Điều 6)

- Có ý kiến đề nghị có chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng vùng nuôi thủy sản và vùng sản xuất giống thủy sản tập trung; chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển dài ngày và khai thác thủy sản xa bờ; hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm nuôi trồng thủy sản, tàu khai thác thủy sản, tàu dịch vụ hậu cần xa bờ; khuyến khích đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý chợ đầu mối thủy sản.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và thể hiện cụ thể trong các khoản của Điều 6 dự thảo Luật, đồng thời đã chuyển nội dung về chính sách đối với xây dựng chợ đầu mối thuỷ sản ở Điều 100 dự thảo Luật về khoản 3 Điều 6.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ hướng dẫn thi hành các chính sách trong Điều 6 cho đầy đủ hơn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Tại Điều 6 của dự thảo Luật đã quy định về chính sách chung của Nhà nước, mang tính định hướng cho hoạt động thủy sản trong ngắn hạn và lâu dài. Đây cũng là cơ sở cho các cơ quan nhà nước căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để ban hành văn bản pháp luật triển khai thực hiện. Vì vậy, xin không bổ sung quy định này.

3. Về thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Điều 10)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng hộ gia đình được tham gia đồng quản lý; xem xét quy định đồng quản lý đối với những khu vực đã được giao cho tổ chức, cá nhân mà còn có những vấn đề bất cập, xung đột.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, bổ sung hộ gia đình là đối tượng được tham gia tổ chức cộng đồng như tại điểm a, khoản 1 Điều 10, cùng nhau quản lý và chia sẻ lợi ích, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực được giao. Đối với khu vực đã giao cho tổ chức, cá nhân mà còn có những vấn đề bất cập, xung đột thì chính quyền địa phương sẽ không giao thực hiện đồng quản lý tại các khu vực đó để bảo đảm tính ổn định, không nảy sinh bất cập trong thực hiện đồng quản lý.

4. Về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (Điều 11, 13)

- Có ý kiến đề nghị xem xét, bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 11 nội dung UBND cấp tỉnh lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch quản lý phát triển nguồn lợi thủy sản của địa phương hoặc giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, dự thảo Luật đã quy định Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh tổ chức xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản là phù hợp, vì theo quy định của dự thảo Luật Quy hoạch thì quy hoạch này thuộc nhóm quy hoạch ngành quốc gia, không có quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản của từng địa phương.

- Có ý kiến đề nghị phân cấp cho địa phương quy định danh mục khu vực cấm khai thác có thời hạn thuộc địa bàn mình quản lý trên cơ sở các quy định của Bộ NN&PTNT; Bộ NN&PTNT quy định danh mục đối với những khu vực liên tỉnh.

Về vấn đề này, xin báo cáo Quốc hội như sau: Tại khoản 4 Điều 13 dự thảo Luật đã quy định Bộ NN&PTNT ban hành Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; tại khoản 5 đã giao UBND cấp tỉnh quy định bổ sung đối tượng cấm vào các danh mục này phù hợp với thực tế hoạt động khai thác thủy sản của địa phương sau khi được sự đồng ý của Bộ NN&PTNT. Quy định như vậy là hợp lý, bảo đảm tính khách quan, đáp ứng được quyền chủ động của địa phương nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền khai thác của người dân. 
5. Về Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (Điều 21)

Đa số ý kiến thống nhất với quy định của dự thảo Luật. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng không nên thành lập Quỹ ở cấp tỉnh.

Vì còn có ý kiến khác nhau nên UBTVQH đã gửi phiếu xin ý kiến các vị ĐBQH. Kết quả lấy phiếu như sau:

- Có 317/419 (bằng 75,65%) ĐBQH đồng ý với phương án 1 là Quỹ được thành lập ở cấp trung ương và cấp tỉnh.

- Có 84/419 (bằng 20,04%) ĐBQH đồng ý với phương án 2 là Quỹ chỉ thành lập ở cấp trung ương, không thành lập ở cấp tỉnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý theo phương án 1 là phương án của đa số ĐBQH và thể hiện như tại Điều 21 của dự thảo Luật.

6. Về cấp phép cho đối tượng người nước ngoài nuôi trồng thủy sản trên biển (Điều 39)

Một số ý kiến tán thành với quy định của dự thảo Luật tại Điều 39 nhằm phát triển kinh tế biển, thu hút đầu tư. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến đề nghị không nên quy định nội dung này trong luật vì đây là vấn đề nhạy cảm có liên quan đến quốc phòng an ninh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, ý kiến của các vị ĐBQH là xác đáng. Sau khi nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, dự thảo Luật đã thể hiện nội dung này như tại Điều 39, giao Chính phủ quy định chi tiết; đồng thời lưu ý trước khi quy định, Chính phủ phải báo cáo, được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh. Theo đó, Điều 44 và Điều 46 cũng đã được điều chỉnh tương thích. Quy định như vậy có thể huy động được nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn, công nghệ cao và hiện đại vào phát triển nuôi thủy sản xa bờ, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời vẫn bảo đảm được quốc phòng, an ninh.
7. Về khai thác thủy sản (Chương IV)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định chặt chẽ công tác quản lý, chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với tổ chức, cá nhân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; có chính sách tuyên truyền, tập huấn về pháp luật thủy sản cho ngư dân; hoàn thiện p hương thức quản lý và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Cần quy định cụ thể hơn về: Điều kiện cấp phép khai thác thủy sản; cơ chế công khai nội dung liên quan đến xác định hạn ngạch; cơ chế minh bạch khi lựa chọn tổ chức, cá nhân được cấp hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản; quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của giám sát viên tàu cá; quy định về phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.
Tiếp thu các ý kiến trên, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý tại các Điều 49, 50, 52, 58, 59, 61 và 62 của dự thảo Luật; nội dung về phòng chống dịch bệnh thủy sản đã được quy định tại Điều 41 theo hướng dẫn chiếu thực hiện theo pháp luật về thú y. 
- Có ý kiến đồng tình với việc nâng mức xử phạt hành chính để đủ sức răn đe các hành vi làm thiệt hại đến nguồn lợi thủy sản song cần quy định cho phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
 Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh sửa quy định này nhằm tăng cường tính răn đe, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang có dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng cũng như khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) và thống nhất với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, đã chỉnh sửa và thể hiện lại khoản 2 Điều 60, đồng thời bổ sung khoản 1, Điều 105 sửa đổi mức xử phạt vi phạm hành chính tối đa trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hải sản quy định tại điểm d Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính như sau “Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thủy sản đối với cá nhân là 1.000.000.000 đồng”, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.
8. Về Kiểm ngư (Chương VI)

- Đa số ý kiến tán thành với dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị chỉ thành lập Kiểm ngư trung ương; ý kiến khác đề nghị thành lập Kiểm ngư ở cả những tỉnh có sông, hồ lớn; có ý kiến đề nghị thảo Luật chỉ nên quy định chung về lực lượng kiểm ngư, còn hệ thống tổ chức, chế độ chính sách giao cho Chính phủ quy định. 
Về vấn đề này, UBTVQH đã xin ý kiến các vị ĐBQH bằng phiếu. Kết quả phiếu xin ý kiến như sau:

+ Có 252/419 (bằng 60,14%) ĐBQH đồng ý với phương án 1 là “Hệ thống Kiểm ngư gồm Kiểm ngư trung ương và Kiểm ngư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển được tổ chức trên cơ sở yêu cầu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nguồn lực của địa phương; giao Chính phủ quy định chi tiết về hệ thống kiểm ngư”.
+ Có 131/419 (bằng 31,26%) ĐBQH đồng ý với phương án 2 là chỉ thành lập Kiểm ngư trung ương; không thành lập Kiểm ngư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển; giao Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy của Kiểm ngư.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và tiếp thu ý kiến của đa số ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo phương án 1 và được thể hiện trong Điều 89. Việc quy định hệ thống kiểm ngư như vậy thể hiện được tính linh hoạt trong triển khai thực hiện là không bắt buộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển đều phải có Kiểm ngư, cũng không nhất thiết phải thành lập ngay. Kiểm ngư được hình thành trên cơ sở cơ cấu lại lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản tại địa phương, số lượng biên chế sẽ được cân đối trong tổng biên chế của ngành nông nghiệp, do đó bảo đảm không tăng biên chế, bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.
- Có ý kiến ĐBQH băn khoăn về phối hợp công tác của Kiểm ngư trung ương với Kiểm ngư cấp tỉnh và giữa các địa phương, 

Về vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo như sau: Dự thảo Luật chỉ quy định mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm bảo đảm lực lượng kiểm ngư trung ương và địa phương hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả và phối hợp với các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển trong kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
- Có ý kiến ĐBQH băn khoăn về quy định trích kinh phí xử phạt vi phạm hành chính cho hoạt động kiểm ngư.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo với Quốc hội như sau: Để bảo đảm cho lực lượng này hoạt động có hiệu quả, phối hợp cùng các lực lượng khác đáp ứng yêu cầu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, rất cần có cơ chế đặc thù cho lực lượng kiểm ngư, trong đó có cơ chế tăng cường nguồn lực tài chính. UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh sửa quy định này như thể hiện tại khoản 2 Điều 94 và giao Chính phủ quy định chi tiết.

9. Về một số nội dung khác

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật mới chỉ tập trung điều chỉnh hoạt động thủy sản trên biển, còn nhẹ về nuôi trồng thủy sản nội địa. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo với Quốc hội: Hầu hết các nội dung của dự thảo Luật như: Các quy định về nguyên tắc hoạt động, chính sách, hành vi cấm, hợp tác quốc tế, đồng quản lý trong hoạt động thủy sản (Chương I); bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (Chương II); sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn, chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; nuôi trồng thủy sản; phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản (Chương III); giấy phép khai thác thủy sản (Điều 50); quản lý tàu cá, cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá (Chương V); chợ đầu mối thủy sản; sơ chế, chế biến, mua, bán, xuất, nhập khẩu thủy sản (Chương VII)... đều liên quan và điều chỉnh hoạt động thủy sản vùng nội địa. Chỉ có một số nội dung đặc thù về nuôi trồng và khai thác thác thủy sản trên biển thì mới có quy định riêng. 

- Về ý kiến đề nghị tàu cá từ 6m trở lên phải thực hiện đăng kiểm. UBTVQH thấy rằng, chỉ đăng kiểm đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m trở lên như quy định tại Điều 67 của dự thảo Luật là phù hợp, vì loại tàu này chủ yếu là khai thác thủy sản từ vùng lộng trở ra nên phải bảo đảm cao các yêu cầu về thiết kế kỹ thuật, bắt buộc phải trang bị các thiết bị thông tin liên lạc, cần được kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật. Các loại tàu cá có chiều dài dưới 12m chủ yếu hoạt động gần bờ nên không nhất thiết phải đăng kiểm, tránh gây phiền hà cho người dân.

Trong quá trình rà soát, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật, trên cơ sở đề nghị của cơ quan soạn thảo và để phù hợp với thực tiễn, dự thảo Luật đã không quy định cụ thể chỉ số độ sâu luồng vào cảng và vùng nước trước cầu cảng đối với cảng cá loại I và loại II (Điều 78) mà giao Chính phủ quy định cho linh hoạt.

Kính thưa Quốc hội, 

Ngoài những vấn đề lớn nêu trên, dự thảo Luật đã tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH bổ sung, chỉnh sửa một số điều khoản của dự thảo Luật về: khái niệm “loài bản địa” tại Điều 3; một số hành vi bị cấm (Điều 7); hợp tác quốc tế (Điều 8); nuôi trồng thủy sản (Điều 38, 39, 42); cơ sở mua bán thủy sản (Điều 96)...; đồng thời chỉnh lý các điều khoản cho đồng bộ với quy định của pháp luật về Luật Đất đai, Luật Biển Việt Nam, Luật Đa dạng sinh học cũng như các quy định pháp luật có liên quan. Dự thảo Luật cũng đã bổ sung một số quy định cho phù hợp với khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về: hợp tác quốc tế và quản lý khai thác theo sản lượng đối với loài cá di cư và có tính kết đàn; một số hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp; kiểm tra, xử lý đối với các hành vi đánh bắt bất hợp pháp... Bên cạnh đó, dự thảo Luật có sắp xếp lại vị trí một số điều, khoản, điểm để đảm bảo tính logic, hợp lý. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 9 chương, 105 điều.
Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) theo ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường ngày 27/10/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, thông qua.
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